
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 15, ngách 9/10, ngõ 160, đường Phan Trọng Tuệ, Thị Trấn Văn Điển, Huyện 
Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

14/05/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SONG CHÂU

0109634727

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

2. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

3. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

4. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

5. In ấn
Chi tiết: In ấn (trừ in tráng bao bì kim loại)

1811

6. Dịch vụ liên quan đến in 1812

7. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết:
- Sản xuất mỹ phẩm;
- Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ 
sinh
(trừ sản xuất hóa chất)

2023

8. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
-Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên;
-Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất;
-Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất 
nước hoa hoặc thực phẩm.

2029

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 
KHẨU SONG CHÂU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SONG CHAU IMPORT AND EXPORT 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:   0945 286 786 
Email:

Fax:
Website:

1/5Thời gian đăng từ ngày 14/05/2021 đến ngày 13/06/2021



9. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
-Sản xuất quần áo chống cháy và bảo vệ an toàn;
-Sản xuất dây bảo hiểm cho người sửa chữa điện hoặc các dây 
bảo vệ cho các ngành nghề khác;
- Sản xuất trầm hương, nhang;

3290

10. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa
(Không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

4610

11. Bán buôn thực phẩm 4632

12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
-Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
-Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế;
-Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
-Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
-Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
-Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
-Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
-Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;
-Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649(Chính)

13. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi;
- Bán buôn máy, móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện);
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế.

4659

14. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp);
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;
- Bán buôn cao su;
- Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt;
- Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép;
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại;
- Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào 
đâu.

4669
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15. Bán buôn tổng hợp 4690

16. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
-Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket);
-Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket);
-Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác.

4719

17. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
-Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong 
các cửa hàng chuyên doanh;
-Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu 
trong các cửa hàng chuyên doanh: trầm hương; nhang

4759

18. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

19. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

20. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

21. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
-Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh;
-Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh;

4772

22. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

23. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết:
-Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ

4789

24. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ hoạt động đấu giá)

4791

25. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:
-Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng);

4933

26. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210
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850.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
BÍCH THỦY 
    

Việt 
Nam

Số 1 gác 1 tập thể 9A 
Lê Quý Đôn, Phường 
Bạch Đằng, Quận Hai 
Bà Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

637.500.000 75,000 001183013633

27. Bốc xếp hàng hóa 5224

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển

5229

29. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết:
-Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống thuộc 
chuỗi cửa hàng ăn nhanh);
-Cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh;
-Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu  động khác

5610

30. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

31. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

32. Hoạt động tư vấn quản lý
(không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, 
thuế và chứng khoán)

7020

33. Quảng cáo
(trừ quảng cáo thuốc lá)

7310

34. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(trừ hoạt động báo chí)

7320

35. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

36. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

37. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: - Tổ chức, xúc tiến và quản lý các sự kiện

8230

38. Dịch vụ đóng gói 8292

39. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh 
(trừ các mặt hàng Nhà nước cấm)

8299

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2 LÊ ANH 
QUÂN

Việt 
Nam

Số 1 gác 1 tập thể 9A 
Lê Quý Đôn, Phường 
Bạch Đằng, Quận Hai 
Bà Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

212.500.000 25,000 001077000477

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001183013633
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 1 gác 1 tập thể 9A Lê Quý Đôn, Phường Bạch Đằng, Quận Hai 
Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 60 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN BÍCH THỦY     Nữ

08/08/1983 Kinh Việt Nam

08/03/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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